
Ngày nhận báo cáo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đơn vị tính : việc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Toàn tỉnh 19,573 8,141 11,432 269 11 19,304 17,619 8,356 147 7,918 514 25 659 1,685 10,801 48.26

I Cục THADS tỉnh 490 307 183 14 476 430 97 7 288 6 4 28 46 372 24.19

1 Nguyễn Văn Lộc 63 48 15 63 49 10 32 1 6 14 53 20.41

2 Đỗ Văn Hùng 67 55 12 1 66 61 8 46 7 5 58 13.11

3 Nguyễn Văn Lắm 29 21 8 29 26 1 2 16 3 1 3 3 26 11.54

4 Nguyễn Thị Trúc Lam 72 57 15 72 63 6 2 55 9 64 12.70

5 Nguyễn Văn Hoành 66 52 14 2 64 54 2 49 1 2 10 62 3.70

6 Võ Trí Dũng 42 26 16 5 37 36 10 3 11 2 10 1 24 36.11

7 Nguyễn Thị Ngọc Bé 31 3 28 31 31 15 16 16 48.39

8 Nguyễn Văn Thanh 66 34 32 5 61 58 23 35 3 38 39.66

9 Trịnh Thị Hằng 3 3 3 3 3 100.00

10 Nguyễn Hùng Phong 26 11 15 26 25 6 17 2 1 20 24.00

11 Đinh Hữu Tính 25 25 1 24 24 13 11 11 54.17

II
Chi cục THADS tp Thủ Dầu 

Một
2,982 1,296 1,686 26 8 2,956 2,616 1,355 36 1,111 40 74 340 1,565 53.17

12 Bùi Thị Trúc Linh 292 87 205 8 284 262 179 50 1 32 22 105 68.32

13 Nguyễn Ngọc Kim 434 215 219 3 6 431 369 163 5 200 1 62 263 45.53

14 Vương Minh Chung 571 321 250 4 1 567 494 197 11 266 18 2 73 359 42.11

15 Lưu Thị Huyền Nga 257 74 183 4 253 207 193 14 46 46 100.00

16 Lê Thế Anh 506 230 276 1 1 505 459 204 2 215 7 31 46 299 44.88
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Biểu số : 06/TK-THA KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC

Đơn vị báo cáo: Cục THADS tỉnh Bình 

Dương

Ban hành theo TT số 08/2015/TT-BTP ngày 26 

tháng 6 năm 2015 
CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục THADS
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6 tháng năm 2016 Phân tích: Năm trước chuyển sang 

10 viec; Mới thụ lý 01 viec
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17 Đoàn Minh Đạo 465 200 265 4 461 405 207 3 183 8 4 56 251 51.85

18 Nguyễn Trương Bảo Lâm 457 169 288 2 455 420 212 1 197 5 5 35
242 50.71

III Chi cục THADS tx Thuận An 3,096 962 2,134 58 3,038 2,826 1,537 13 1,150 106 4 16 212
1,488 54.85

19 Lý Khắc Châu 216 55 161 216 199 147 1 47 4 17 68 74.37

20 Chu Thị Ngọc Duyên 318 73 245 9 309 270 186 1 75 4 4 39 122 69.26

21 Nguyễn Thị Hồng 443 109 334 10 433 404 242 1 143 18 29 190 60.15

22 Nguyễn Từ Quyết Tiến 667 237 430 26 641 633 266 5 302 44 16 8 370 42.81

23 Phan Minh Châu 576 189 387 9 567 530 270 1 259 37 296 51.13

24 Nguyễn Thị Thu Duyên 508 172 336 1 507 456 236 3 205 12 51 268 52.41

25 Nguyễn Như Hoàng Thạch Thảo 368 127 241 3 365 334 190 1 119 24 31 174 57.19

IV Chi cục THADS tx Dĩ An 2,876 1,349 1,527 12 1 2,864 2,569 1,227 10 820 52 3 457 295 1,627 48.15

26 Hồ Quý Sơn 190 4 186 190 190 185 5 5 97.37

27 Trương Công Hân 266 143 123 2 264 211 107 1 88 15 53 156 51.18

28 Nguyễn Thanh Tùng 309 150 159 309 276 113 2 139 7 1 14 33 194 41.67

29 Nguyễn Thị Xuân 641 451 190 2 639 625 123 160 5 337 14 516 19.68

30 Võ Thị Thanh Xuân 246 92 154 2 244 222 123 98 1 22 121 55.41

31 Đào Ngọc Hồng 318 144 174 1 317 236 139 89 2 2 4 81 178 58.90

32 Trần Ngọc Anh 403 202 201 403 363 184 5 77 8 89 40 214 52.07

33 Phạm Văn Bình 314 148 166 1 1 313 262 134 2 99 14 13 51 177 51.91

34 Lương Hoàng Hà 189 15 174 4 185 184 119 65 1 66 64.67

V Chi cục THADS tx Bến Cát 2,079 671 1,408 77 2 2,002 1,873 983 22 836 26 3 3 129 997 53.66

35 Tô Văn Hồng 537 201 336 27 510 485 269 5 209 2 25 236 56.49

36 Nguyễn Thị Kim Hiền 437 96 341 17 2 420 390 233 5 148 1 3 30 182 61.03

37 Nguyễn Thị Điệp 352 143 209 9 343 296 160 4 112 19 1 47 179 55.41
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38 Lê Xuân Giáo 238 70 168 7 231 231 113 5 113 113 51.08

39 Nguyễn Văn Chiến 515 161 354 17 498 471 208 3 254 6 27 287 44.80

VI Chi cục THADS tx Tân Uyên 1,732 763 969 17 1,715 1,522 725 20 726 44 7 193 970 48.95

40 Nguyễn Thị Nguyệt 110 7 103 4 106 102 93 5 2 2 4 13 91.18

41 Đặng Văn Hà 409 240 169 5 404 368 120 3 226 17 2 36 281 33.42

42 Lê Kim Liễu 270 105 165 270 248 125 4 107 12 22 141 52.02

43 Đinh Duy Bằng 400 206 194 7 393 301 147 1 141 9 3 92 245 49.17

44 Nguyễn Hoàng Nam 319 180 139 319 280 114 12 150 4 39 193 45.00

45 Võ Ngọc Son 224 25 199 1 223 223 126 97 97 56.50

VII
Chi cục THADS huyện Dầu 

Tiếng
3,657 1,639 2,018 8 3,649 3,431 1,348 30 1,899 135 1 18 218 2,271 40.16

46 Đỗ Tấn Quốc 616 239 377 616 558 205 4 320 26 3 58 407 37.46

47 Nguyễn Ngọc Hùng 1,182 561 621 7 1,175 1,100 464 18 602 15 1 75 693 43.82

48 Thái Văn Cần 1,133 539 594 1 1,132 1,059 396 6 587 69 1 73 730 37.96

49 Lê Thanh Việt 726 300 426 726 714 283 2 390 25 14 12 441 39.92

VIII
Chi cục THADS huyện Phú 

Giáo
806 305 501 17 789 717 345 3 314 27 28 72 441 48.54

50 Nguyễn Tuyết Phượng 376 147 229 11 365 328 157 144 13 14 37 208 47.87

51 Nguyễn Tấn Linh 430 158 272 6 424 389 188 3 170 14 14 35 233 49.10

IX
Chi cục THADS huyện Bàu 

Bàng
1,166 517 649 16 1,150 1,035 495 4 462 68 1 5 115

651 48.21

52 Nguyễn Quang Truyền 638 242 396 12 626 540 312 3 208 14 3 86 311 58.33

53 Trần Thanh Sơn 528 275 253 4 524 495 183 1 254 54 1 2 29 340 37.17

X
Chi cục THADS huyện Bắc 

Tân Uyên
689 332 357 24 665 600 244 2 312 10 2 30 65 419 41.00

54 Nguyễn Quang Hòa 95 5 90 6 89 89 58 31 31 65.17

55 Nguyễn Việt Hòa 193 116 77 2 191 163 52 2 87 22 28 137 33.13

56 Trần Minh Hoàng 215 121 94 7 208 184 75 106 3 24 133 40.76
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57 Lê Hoàng Phương 186 90 96 9 177 164 59 88 10 2 5 13 118 35.98

Lập biểu

Nguyễn Thành Nhơn

Ngày  05   tháng   4   năm 2016

KT.CỤC TRƢỞNG

PHÓ CỤC TRƢỞNG

Nguyễn Văn Lắm
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